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1. Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin có những 

bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc với nhiều loại hình công 

nghệ như Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (big data), điện 

toán đám mây (clound computing), và trí tuệ nhân tạo (AI) 

(Baldassarre et al., 2018; Ayala-Pazmiño, 2023). Các tổ 

chức giáo dục đại học trên toàn thế giới đã và đang áp dụng 

chuyển đổi số với việc sử dụng những công nghệ này trong 

khuôn viên trường đại học để cải tiến và nâng cao chất 

lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người học và các bên 

liên quan (Baldassarre et al., 2018; Das et al., 2022; 

Coccoli et al., 2017).  

Trường đại học hay khuôn viên đại học (campus) được 

chuyển đổi số trong các hoạt động thì được gọi là “đại học 

thông minh - smart university” hay “khuôn viên thông minh 

- smart campus” (Dong et al., 2020; Samancioglu & Nuere, 

2023). Việc chuyển đổi số với sự hỗ trợ tích cực của công 

nghệ thông tin như sử dụng internet trong kết nối và tìm kiếm 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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thông tin, cung cấp hệ thống bài giảng e-learning, truy cập dữ liệu số, sử dụng công nghệ 
dữ liệu lớn… ở các cơ sở thông minh này sẽ thúc đẩy các hoạt động giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu khoa học. Việc ứng dụng công nghệ cũng thúc đẩy học tập suốt đời, nghiên 
cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời cung cấp nhiều chương trình tiện ích cho 
người học (Polin et al., 2023; Fachinelli et al., 2023; Awuzie et al., 2021; Nghiêm, 2023). 
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một khuôn mẫu chung nào về mô hình đại học thông 
minh được thế giới công nhận, thậm chí các khái niệm về đại học thông minh vẫn đang 
được đề xuất theo nhiều hướng khác nhau. Vì vậy, câu hỏi từ người học và những người 
quan tâm là: Đại học thông minh sẽ trông như thế nào? Các thành phần chính cấu thành 
nên đại học thông minh là gì? Điều này vẫn đang được các nhà quản lý quan tâm và nhà 
khoa học tiếp tục nghiên cứu và cập nhật (Samancioglu & Nuere, 2023; Ahmed et al., 
2020; Kifor et al., 2023). 

1.1. Cách tiếp cận  

Hiện nay, có ba cách tiếp cận chính về đại học thông minh như sau:  
1) Đại học thông minh được xây dựng trên nền tảng của thành phố thông minh, hay 

nói cách khác, đại học thông minh là mô hình thu nhỏ của thành phố thông minh (Baldi et 
al., 2023; Imbar 2020). Với hướng tiếp cận này, con người trở thành trung tâm và các tiện 
ích xung quanh thành phố thông minh như kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện 
đại, khoa học - công nghệ phát triển, dịch vụ tiện ích tiện lợi, quản lý số hóa nhằm cung 
cấp dịch vụ thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

2) Đại học thông minh được xây dựng thông qua tập trung đầu tư công nghệ tiên 
tiến, đồng bộ và được nâng cấp, cập nhật thường xuyên vào cơ sở hạ tầng và các dịch vụ 
trong trường như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, internet vạn vật, điện toán hiệu năng cao, 
công nghệ ảo hóa, mạng di động và mạng xã hội, cảm biến và giao diện truyền thông... 
nhằm cải thiện dịch vụ để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, sáng tạo và bền vững 
(Awuzie et al., 2021; Min-Allah & Alrashed, 2020). 

3) Đại học thông minh được xây dựng dựa trên việc cải tiến và số hóa quy trình 
quản lý của chính quyền hiện tại và tập trung vào trải nghiệm giáo dục nâng cao. Cách tiếp 
cận này sẽ tích hợp công nghệ thông tin vào phát triển dịch vụ thông minh để nâng cao 
hiệu quả hoạt động giáo dục đồng thời đáp ứng lợi ích của các bên liên quan, với sự tương 
tác rộng rãi từ các lĩnh vực liên ngành khác (Dong et al., 2020; Yip et al., 2022).  

Tuy nhiên hiện nay, một số trường đại học ở Singapore (Das et al., 2022), Hồng 
Kông (Zhang et al., 2020), Mỹ (Fachinelli et al., 2023; Ahmed et al., 2020) đã lựa chọn 
hướng phát triển thành đại học thông minh bền vững. Khái niệm bền vững được tiếp cận 
từ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Đây là xu hướng tiếp cận mới 
trong không chỉ xây dựng mô hình đại học thông minh mà còn là một tiêu chí quan trọng 
trong xếp hạng trường đại học từ năm 2024.  

1.2. Hướng tiếp cận giả thuyết tiềm năng để Trường Đại học Vinh phát triển 

thành đại học thông minh  

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, Tầm nhìn, Sứ mạng của Trường Đại học Vinh và 
cách tiếp cận về phát triển đại học thông minh trên thế giới hiện nay, nhóm nghiên cứu đã 
đưa ra giả thuyết rằng Nhà trường có thể phát triển thành đại học thông minh theo hướng 
tiếp cận thứ 2 và 3 và có một số điều chỉnh phù hợp với bối cảnh của Trường để có thể 
phát triển theo hướng thông minh và bền vững như việc xây dựng dựa trên cơ sở lựa chọn 
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công nghệ thông minh để phát triển dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, 
tăng cường trải nghiệm cho người học, tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, sáng tạo, bền 
vững và đáp ứng lợi ích của các bên liên quan.  

2. Phương pháp nghiên cứu  

2.1. Thành tố và chỉ số của đại học thông minh bền vững 

Các thành tố và chỉ số cấu thành đại học thông minh bền vững được đề xuất dựa 
trên bối cảnh của Trường Đại học Vinh, các kết quả nghiên cứu gần đây từ các nước có 
điều kiện kinh tế và sự phát triển tương đồng với Việt Nam như Brazil (Fachinelli et al., 
2023), Iraq (Fachinelli et al., 2023; Al-Sulami et al., 2023), đồng thời tham khảo thêm từ 
các nước phát triển hơn như Singapore (Das et al., 2022), Mỹ (Ahmed et al., 2020), Úc 
(Yip et al., 2022), Hồng Kông (Zhang et al., 2020). Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 6 thành 
tố và 35 chỉ số cấu thành chính để xây dựng mô hình phát triển cho Trường Đại học Vinh 
theo hướng thông minh và bền vững (Bảng 2). Từ các thành tố và chỉ số này, nhóm đã 
phác họa mô hình đại học thông minh cho Trường Đại học Vinh (Hình 1).  

2.2. Đối tượng và phương pháp khảo sát 

Từ các chỉ số của các thành tố cấu thành đại học thông minh (Hình 1 và Bảng 2), 
nhóm nghiên cứu đã xây dựng phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về mức 
độ quan trọng của các chỉ số đối với mô hình Trường Đại học Vinh thông minh và câu hỏi 
mở về việc đề xuất chỉ số khác cho mô hình. Việc khảo sát được thực hiện vào tháng 11 
năm 2023 trên ứng dụng Microsoft Forms. Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 bậc tăng 
dần từ 1 đến 5 cho từng chỉ số. 

Nhóm nghiên cứu đã phát ra 500 phiếu khảo sát, thu về được 453 phiếu khảo sát 
và sau khi làm sạch dữ liệu thu được 381 phiếu hợp lệ. Dữ liệu khảo sát thu được được 
phân tích xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS20 và công cụ IPA. 

Đối tượng khảo sát: các bên liên quan của Trường Đại học Vinh bao gồm người học, 
cựu người học, cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên và kỹ thuật viên, nhà tuyển dụng. 

3. Kết quả và thảo luận  

Trong các đối tượng khảo sát, nữ giới chiếm 52% và nam giới chiếm 48% và đều 
trong độ tuổi từ 18 đến trên 60 tuổi. Nhóm đối tượng khảo sát gồm 68% số phiếu đến từ 
người học (đại học và sau đại học) và 32% từ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, 
chuyên gia, kỹ thuật viên, cựu người học và nhà tuyển dụng như thể hiện trong Bảng 1.  

Bảng 1: Dữ liệu đối tượng khảo sát 

Đối tượng khảo sát Số lượng phản hồi Tỷ lệ % 

Giới tính 

Nữ 199 52 

Nam 182 48 

Tuổi 

Từ 18 đến 30 tuổi 270 70,9 

Từ 31 đến 40 tuổi 51 13,4 
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Đối tượng khảo sát Số lượng phản hồi Tỷ lệ % 

Từ 41 đến 50 tuổi 54 14 

Từ 51 đến 60 tuổi 5 1,3 

Trên 60 tuổi 1 0,4 

Các bên liên quan 

Quản lý, giảng viên, chuyên viên kỹ thuật viên, 

cựu người học, nhà tuyển dụng 
122 32 

Người học 259 68 

Thống kê ở Bảng 1 cho thấy, gần 85% phản hồi thuộc nhóm có độ tuổi dưới 40. 

Nhóm tuổi này có nhiều hiểu biết về công nghệ, năng lực chuyển đổi số trong giáo dục và 

khả năng cao trong tiếp cận các khái niệm về đại học thông minh.  

Thông qua việc nghiên cứu các mô hình và các yếu tố cấu thành nên đại học thông 

minh trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một mô hình đại học thông minh bền vững 

mà Trường Đại học Vinh có thể áp dụng (Hình 1). Mô hình gồm có 6 thành tố và 35 chỉ 

số (Bảng 2). 

 

Hình 1: Mô hình Trường Đại học Vinh thông minh 

Khuôn viên thông minh là một khái niệm áp dụng khái niệm về thành phố thông 

minh vào khuôn viên trường đại học bằng cách kết nối các thiết bị, ứng dụng công nghệ 

hiện đại vào để kích hoạt các dịch vụ, nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của sinh viên và 

nhân viên trong khuôn viên trường (Phanichsiti et al., 2023). Nhân lực thông minh (Smart 

people), quản trị thông minh (Smart governance), nghiên cứu thông minh (Smart research) 

cũng đã được đề cập là những thành tố quan trọng góp phần hình thành đại học thông minh 

(Das et al., 2022; Polin et al., 2023; Phanichsiti et al., 2023), Giáo dục thông minh (Smart 

education) (Phanichsiti et al., 2023; Hidayat & Sensuse, 2022), Hỗ trợ cộng đồng (Extra-

activities) (Ahmed et al., 2020). 
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Kết quả khảo sát cho thấy không có chỉ số mới nào được đề xuất trong phản hồi 

của các bên liên quan về việc bổ sung chỉ số cho mô hình Trường Đại học Vinh thông 

minh bền vững, điều này cho thấy các chỉ số đã phản ánh khá đầy đủ các khía cạnh và phù 

hợp với bối cảnh của Nhà trường.  

Bảng 2: Bộ chỉ số đại học thông minh bền vững 

Thành tố Chỉ số Biến số 

Khuôn viên 

thông minh 

 

 

Khuôn viên Trường có sử dụng công nghệ internet vạn 

vật. 

Công nghệ 

internet 

Trường có hỗ trợ các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp 

thông qua các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm 

doanh nhân, trung tâm chuyên ngành... 

Hỗ trợ doanh 

nhân và đổi mới 

sáng tạo 

Trường có những hoạt động để bảo vệ môi trường và 

sự đa dạng sinh học địa phương...  
Đa dạng sinh học 

Khuôn viên Trường có sử dụng năng lượng sinh học, 

năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió...) và công 

nghệ thông minh để quản lý tài nguyên năng lượng  như 

chiếu sáng tự động, hệ thống tưới nhỏ giọt... 

Tài nguyên thân 

thiện với môi 

trường 

Trường có kết nối với phương tiện giao thông công 

cộng để đến các cơ sở (khuyến khích hoặc sử dụng 

phương tiện giao thông có khí thải carbon thấp). 

Giao thông bền 

vững 

Khuôn viên Trường có các cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho xe 

đạp, xe cho người khuyết tật. 

Khả năng tiếp 

cận giao thông 

Khuôn viên Nhà trường có đủ không gian giải trí, dịch 

vụ nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Chất lượng cuộc 

sống 

Khuôn viên Nhà trường có hệ thống đảm bảo an ninh, 

an toàn (camera thông minh, hệ thống cảm biến cảnh 

báo, sơ cứu, thoát hiểm...). 

An ninh an toàn 

trường học 

Nhân lực 

thông minh 

 

Trong các chương trình đào tạo có tích hợp các học 

phần nhằm trang bị cho người học khả năng thích ứng 

với những thách thức của nền kinh tế số. 

Năng lực số 

Trường có các chương trình hỗ trợ học tập suốt đời cho 

cựu người học (bồi dưỡng, đào tạo/đào tạo lại...). 
Học tập suốt đời 

Trường thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe 

cho giảng viên và người học. 

Chăm sóc sức 

khỏe 

 

 

 

 

 

Trường công bố trách nhiệm giải trình hàng năm. Tính minh bạch 

Trường thực hiện lập kế hoạch chiến lược có sự tham 

gia của các bên liên quan. 
Sự tham gia 

Trường có nền tảng quản lý quy trình trực tuyến. 
Hiệu quả quá 

trình 
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Thành tố Chỉ số Biến số 

 

 

 

Quản trị 

thông minh 

Trường có các hệ thống thiết bị an toàn sinh học - 

biosafety như tủ hút khí độc phòng thí nghiệm, hệ thống 

xử lí rác phòng thí nghiệm, hệ thống/thiết bị/ phương 

tiện ngăn chặn khi dịch bệnh lây lan... 

An toàn sinh học 

Trường có hệ thống bảo vệ ngăn chặn các cuộc tấn công 

mạng. 
An ninh mạng 

Trường có hệ thống quản lý dữ liệu, có kết nối và chia 

sẻ. 
Quản lí dữ liệu 

Các hoạt động phát triển của Trường hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững (SDGs). 
SDGs 

Trường có các hệ thống nền tảng để cung cấp và quản 

lí dịch vụ cho các bên liên quan. 

Công nghệ 

internet 

Trường có thể thực hiện các giao dịch điện tử, chẳng 

hạn như thanh toán, nhập, đăng ký học online.  
Dịch vụ điện tử 

Giáo dục 

thông minh 

Trường sử dụng công nghệ thông minh để giảng dạy, 

ví dụ: điện toán đám mây, IoT, IA, dữ liệu lớn... 

Công nghệ giáo 

dục thông minh 

Trường có tham khảo ý kiến cộng đồng về chương trình 

đào tạo và các nhu cầu liên quan. 

Nhu cầu cộng 

đồng 

Phương pháp dạy học ở Trường được thực hiện là học 

tập dựa trên kết quả. 

Học tập dựa trên 

kết quả  

Trường có băng thông internet mở và có sẵn cho tất cả 

mọi người. 

Truy cập Internet 

 

Trường quan tâm mức độ hài lòng của sinh viên và 

nhân viên. 

Sự hài lòng của 

các bên liên quan 

Trường có hệ thống học liệu số đáp ứng nhu cầu học 

tập như thư viện số.  
Học liệu số 

Không gian học tập thông minh, ví dụ khu vực dành 

cho hoạt động nhóm (có những phòng nhỏ 4-6 người 

và phòng lớn (15-20 người), khu vực tự học (cần đảm 

bảo sự yên tĩnh, có máy lọc nước và khu chuẩn bị đồ ăn 

nhanh như lò vi sóng, chỗ rửa... 

Không gian học 

tập 

Nghiên cứu 

khoa học 

Các nhóm nghiên cứu của Trường có kết nối hợp tác 

với các nhà khoa học trong nước. 

Hợp tác khoa học 

trong nước 

Các nhóm nghiên cứu của Trường có kết nối, hợp tác 

và giao lưu học thuật với các nhà khoa học quốc tế. 

Hợp tác khoa học 

quốc tế 

Trường có hệ thống dữ liệu số đáp ứng nhu cầu nghiên 

cứu khoa học. 
Dữ liệu số 

Trường có hệ thống quản lý dữ liệu đáp ứng nhu cầu 

nghiên cứu khoa học. 

Quản lý dữ liệu 

khoa học 
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Thành tố Chỉ số Biến số 

Hỗ trợ  

cộng đồng 

Trường hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương với các dự 

án và hoạt động hướng tới cộng đồng. 

Phát triển địa 

phương 

Trường có mạng lưới kinh tế hợp tác hoặc các hoạt 

động của kinh tế chia sẻ. 
Hợp tác kinh tế  

Trường có một bộ phận hoặc đơn vị để hỗ trợ việc làm, 

mạng lưới liên kết với nhà tuyển dụng. 

Khả năng tuyển 

dụng 

Trường có các hoạt động ngoại khóa cho người học và 

cộng đồng. 

Hoạt động ngoại 

khóa 

Trong 35 chỉ số cấu thành nên 6 thành tố quan trọng của đại học thông minh, có 

nhiều chỉ số liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc như 

SC7, SP3, SE5 (mục tiêu 3); SP2, SE6 (mục tiêu 4); SC4 (mục tiêu 7); SS1, SS2 (mục 

tiêu 8); SC8, SG4, SG5 (mục tiêu 11); SC3 (mục tiêu 15) và SR2 (mục tiêu 17). Các chỉ 

số này liên quan đến con người (chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, học tập suốt 

đời), môi trường (đa dạng sinh học, tài nguyên môi trường, an toàn sinh học) an ninh (an 

ninh mạng, an ninh an toàn trường học) và hoạt động xã hội (hỗ trợ cộng đồng, hoạt động 

ngoại khóa). Đặc biệt là các hoạt động phát triển của Trường hướng tới mục tiêu phát 

triển bền vững (SDGs) (Das et al., 2022; Ahmed et al., 2020; Baldi et al., 2023; Silva-

da-Nóbrega et al., 2022).  

Bảng 3: Mức độ quan trọng của các thành tố trong mô hình đại học thông minh 

Thành tố Trung bình SD Alpha 

Quản trị thông minh 3,31 1,17 0,97 

Dịch vụ thông minh 3,28 1,20 0,95 

Giáo dục thông minh 3,27 1,20 0,97 

Nghiên cứu khoa học thông minh 3,27 1,23 0,95 

Nhân lực thông minh 3,21 1,19 0,92 

Khuôn viên thông minh 3,20 1,16 0,96 

Trung bình chung 3,26 1,19 0,95 

Bảng 3 cho thấy dữ liệu khảo sát các bên liên quan về mức độ quan trọng của các 

chỉ số trong mô hình đại học thông minh có giá trị trung bình chung 3,26 với giá trị SD là 

1,19 trong thang điểm 5. Điều này cho thấy bộ chỉ số khá phù hợp với kỳ vọng của các bên 

liên quan về mô hình. Cũng theo kết quả trên cho thấy các thành tố như quản trị, dịch vụ 

và giáo dục là những thành tố có vai trò quan trọng trong mô hình Trường Đại học Vinh 

thông minh bền vững.    

4. Kết luận và kiến nghị 

Bài báo đã cung cấp các khái niệm, thuật ngữ về đại học thông minh bền vững, 

cũng như một số hướng tiếp cận hiện nay về mô hình này. Kết quả khảo sát các bên liên 

quan cho thấy mô hình Trường Đại học Vinh thông minh bền vững được đề xuất với 35 
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chỉ số khá phù hợp với bối cảnh của Trường. Đây là kết quả khảo sát các bên liên quan lần 

đầu tiên được thực hiện ở Trường Đại học Vinh về mô hình đại học thông minh, kết quả 

nghiên cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển của Nhà 

trường nhằm đạt mục tiêu đặt ra trở thành đại học thông minh. 

Cần có các nghiên cứu sâu hơn nữa về bộ chỉ số để có dữ liệu về thực trạng cũng 

như hướng ưu tiên của Nhà trường để xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh 

thành đại học thông minh bền vững. 

 

Lời cám ơn: Trân trọng cảm ơn Trường Đại học Vinh đã hỗ trợ tài chính cho nhóm 

nghiên cứu thông qua đề tài mã số T2022 - 07TĐ. Cảm ơn các thành viên đề tài đã tích 

cực tham gia góp ý xây dựng bộ phiếu và thực hiện khảo sát các bên liên quan. Trân trọng 

cảm ơn các bên liên quan của Trường Đại học Vinh đã giành thời gian quý báu của mình 

để trả lời các câu hỏi giúp cho nhóm nghiên cứu có được thông tin phản hồi giá trị. 
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A smart university is a modern form of higher education based on applying 

advanced technology to develop services to improve efficiency and create a creative, 

practical, sustainable, and responsive working environment that interests stakeholders. The 

concepts and terminologies of smart, sustainable universities and some current approaches 

to this model are revealed in this article. The results showed that a smart, sustainable model 

with 35 indicators is suitable for the context of Vinh University. The findings can be used 

as a scientific and fundamental background for further research on the implementation 

situation and the importance of indicators in developing Vinh University into a smart, 

sustainable university. 
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